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1
Tòng Thị Phương 

Duyên
30/4/2005 Thái x

Bản Nậm San 1, xã 

Mường Nhé, Điện Biên
2023 K T Học bạ

Sư phạm 

Tiếng Anh
X78

Không đủ điều kiện xét tuyển, 

học lực khá

2 Vàng Thị Pàng 12/15/2007 Mông x
Bản Hổi Thủng 1, xã 

Quảng Lâm, Điện Biên
2025 K T Học bạ

Sư phạm 

Tiếng Anh
D15

Không đủ điều kiện xét tuyển, 

học lực khá

3 Lỳ A Nam 27/7/2005 Mông
Bản Phô, xã Sính Phình, 

Điện Biên
2024 K T

Điểm thi 

TNTHPT

Sư phạm 

Tiếng Anh
D14

Không đủ điều kiện xét tuyển vì 

không có bài thi trong tổ hợp xét 

tuyển. Học lực Khá

4 Sùng Thị Hoa 21/4/2007 Mông x
Bản Đề Dê, phường 

Mường Lay, Điện Biên
2024 K T Học bạ

Sư phạm 

Tiếng Anh
D15

Không đủ điều kiện xét tuyển, 

học lực khá

5 Hờ A Sùng 29/12/2007 Mông
Bản Pá Chả, xã Mường 

Pồn, Điện Biên
2025 T T

Điểm thi 

TNTHPT

Giáo dục 

Tiểu học
C00

Đủ điều kiện nhưng không còn 

chỉ tiêu và không đăng kí 

nguyện vọng khác

6
Quàng Thị Phương 

Trang
26/5/2007

Khơ 

mú
x

Bản Tọ Cuông, xã Búng 

Lao, Điện Biên
2025 K T

Điểm thi 

TNTHPT

Giáo dục 

Tiểu học
C00

Đủ điều kiện nhưng không còn 

chỉ tiêu và không đăng kí 

nguyện vọng khác

7 Vàng Thị Máy 20/6/2007 Mông x
Bản San súi, xã Pa Ham, 

Điện Biên
2025 K T

Điểm thi 

TNTHPT

Giáo dục 

Tiểu học
C00

Đủ điều kiện nhưng không còn 

chỉ tiêu và không đăng kí 

nguyện vọng khác

8 Lỳ Cẩm Dung 8/12/2007 Hà Nhì x Tá Sù Lình, Sín Thầu 2025 K T
Điểm thi 

TNTHPT

Giáo dục 

Tiểu học
C00

Đủ điều kiện nhưng không còn 

chỉ tiêu và không đăng kí 

nguyện vọng khác

9 Giàng Thị Si 4/1/2007 Mông x
Bản Huổi Hua, xã Núa 

Ngam, Điện Biên
2025 K T

Điểm thi 

TNTHPT

Giáo dục 

Tiểu học
C03

Đủ điều kiện nhưng không còn 

chỉ tiêu và không đăng kí 

nguyện vọng khác
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10 Quàng Xuân Mai 18/2/2007 Hà Nhì x
Bản Tá Miếu, xã Sín 

Thầu, Điện Biên
2025 K T

Điểm thi 

TNTHPT

Giáo dục 

Tiểu học
C00

Đủ điều kiện nhưng không còn 

chỉ tiêu và không đăng kí 

nguyện vọng khác

11 Mùa Thị Hạnh 17/8/2007 Mông x
Bản Chế Phù, Si Pa 

Phìn, Điện Biên
2025 K T

Điểm thi 

TNTHPT

Giáo dục 

Tiểu học
X70

Đủ điều kiện nhưng không còn 

chỉ tiêu và không đăng kí 

nguyện vọng khác

12 Thào Thị Nhung 15/7/2007 Mông x
Thôn Séo Phình, xã Sính 

Phình, Điện Biên
2025 K T

Điểm thi 

TNTHPT

Giáo dục 

Tiểu học
C03

Đủ điều kiện nhưng không còn 

chỉ tiêu và không đăng kí 

nguyện vọng khác

13 Giàng A Hờ 6/12/2006 Mông
Bản Chế Phù, xã Si Pa 

Phìn, Điện Biên
2024 K T Học bạ

Giáo dục 

Tiểu học
C00

Không có giấy CN tốt nghiệp và 

CN kết quả thi TNTHPT

14 Giàng A Trỏ 6/1/2007 Mông
Thôn Sang A, xã Sáng 

Nhè, Điện Biên
2025 K T

Điểm thi 

TNTHPT

Giáo dục 

Tiểu học
C00

Không có giấy CN tốt nghiệp và 

CN kết quả thi TNTHPT

15 Lò Thị Thanh Thuý 28/10/2007 Thái x
Bản Đun, xã Sáng Nhè, 

Điện Biên
2025 K T Học bạ

Giáo dục 

Tiểu học
X70

Xét học bạ, không đủ điều kiện 

xét tuyển (Học lực Khá)

16 Lầu Thị Pà 01/10/2007 Mông x
Nậm Xả, Mường Toong, 

Điện Biên
2025 K T Học bạ

Giáo dục 

Tiểu học
D01

Xét học bạ, không đủ điều kiện 

xét tuyển (Học lực Khá)

17 Chang A Vàng 01/10/2005 Mông
Thôn Cáng Tỷ, xã Sín 

Chải, Điện Biên
2023 K T Học bạ

Giáo dục 

Tiểu học
A00

Xét học bạ, không đủ điều kiện 

xét tuyển (Học lực Khá)

18
Chảo Thị Hồng 

Nhung
4/23/2006 Dao x

Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà 

Hỳ, Điện Biên
2024 K T Học bạ

Giáo dục 

Tiểu học
C00

Xét học bạ, không đủ điều kiện 

xét tuyển (Học lực Khá)

19 Mùa Xà Tú 6/13/2005 Mông
Bản Cây Sặt, xã Mường 

Toong, Điện Biên
2023 K T Học bạ

Giáo dục 

Tiểu học
X70

Xét học bạ, không đủ điều kiện 

xét tuyển (Học lực Khá)

20 Giàng A Phủ 2/2/2005 Mông
Dê Giàng, xã Sính 

Phình, Điện Biên
2023 K T Học bạ

Sư phạm 

Tin học
X02

Không đủ điều kiện xét tuyển, 

lực học khá

21 Mùa A Phùng 11/13/2007 Mông
Bản Púng Pa Kha, xã Nà 

Bủng, Điện Biên
2025 K T

Điểm thi 

TNTHPT

Sư phạm 

Tin học
C00 Không đúng tổ hợp xét tuyển

22 Lò Hồng Quyên 7/8/2007 Thái x
Bản Nát, xã Tuần Giáo,  

Điện Biên
2025 K T

Điểm thi 

TNTHPT

Sư phạm 

Âm nhạc
N00

Không đủ điều kiện do hạnh 

kiểm lớp 11 loại khá

23
Nguyễn Đình Bào 

Hoàng
19/5/2006 Si La

Tổ dân cư số 1 Mường 

Nhé, Điện Biên
2025 Đạt T Học bạ

Giáo dục 

Tiểu học
C00

Xét học bạ, không đủ điều kiện 

xét tuyển (Học lực Đạt)



24 Vàng A Thu 8/13/2006 Mông
Bản Pháng Chủ, Si Pa 

Phìn, Điện Biên
2024 K K Học bạ

Giáo dục 

Tiểu học
C00

Xét học bạ, không đủ điều kiện 

xét tuyển (Học lực Khá, Hạnh 

kiểm Khá)

25 Vừ A Trường 04/4/2007 Mông
Bản Sín Sủ 2, xã Sáng 

Nhè, Điện Biên
2025 K T Học bạ

Giáo dục 

Tiểu học
C00

Xét học bạ, không đủ điều kiện 

xét tuyển (Học lực Khá)

26 Thùng Thị Vân 10/25/2007 Thái x Nà Cang, Mường Chà 2025 T T Học bạ
Giáo dục 

Tiểu học
C00

Xét học bạ, không đủ điều kiện 

xét tuyển (Học lực Khá)

27 Chảo Sỹ Lai 10/6/2006 Dao x
Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà 

Hỳ, Điện Biên
2024 K T Học bạ

Giáo dục 

Tiểu học
A02

Xét học bạ, không đủ điều kiện 

xét tuyển (Học lực Khá)

28 Sình Thị Nga 12/10/2007 Mông x
Thôn 4, xã Sính Phình, 

Điện Biên
2025 K T

Điểm thi 

TNTHPT

SP Âm 

nhạc
N00

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 

không đủ điều kiện (Môn Ngữ 

văn 5.75 điểm)

Danh sách có 28 học sinh
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